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Tên loại 

văn bản

Số, ký hiệu; 

ngày, tháng, 

năm ban hành 

văn bản

Tên gọi của văn bản Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết 

hiệu lực, 

ngưng hiệu 

lực

01 Nghị quyết

04/2010/NQ-

HĐND ngày 

09/7/2010

Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối

với lực lượng Bảo vệ dân phố

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Quy

định mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ

dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/8/2019

02 Nghị quyết

45/2011/NQ-

HĐND ngày 

22/12/2011

Về chế độ chính sách dân quân tự vệ và phân

cấp nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách để

thực hiện Luật Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về 

phụ cấp hàng tháng của Thôn đội trưởng và 

trợ cấp ngày công lao động đối với Dân quân 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2021

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ KỲ 2019 - 2023

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 305 văn bản (69 nghị quyết; 194 quyết định; 42 chỉ thị)

Lĩnh vực An ninh - Quốc phòng  (06 văn bản)

Mẫu số 03 Phụ lục IV  Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ

Phụ lục III

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN,  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2019 - 2023

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /        /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)
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03 Quyết định 

21/2008/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2008

Về việc ban hành quy định khu vực biên giới,

vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến biên

giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

04 Quyết định 

22/2008/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2008

Về việc xây dựng hệ thống biển báo và quy

định vị trí cắm các bảng, biển báo khu vực biên

giới, vành đai biên giới và vùng cấm trên tuyến

biên giới Việt Nam - Campuchia thuộc tỉnh

Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

05 Chỉ thị

08/2008/CT-

UBND ngày 

17/6/2008

Về việc triển khai thi hành Luật Đặc xá

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

06 Chỉ thị

01/2012/CT-

UBND ngày 

15/5/2012

Về việc triển khai thi hành Pháp lệnh Quản lý,

sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

01 Nghị quyết

154/2015/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2015

Về Chương trình khuyến công tỉnh Đắk Lắk

giai đoạn 2016 - 2020
 Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản  01/01/2021

Lĩnh vực Công thương (08 văn bản)
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02 Quyết định

14/2012/QĐ-

UBND ngày 

25/5/2012

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước

đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2021/QĐ-

UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh ban

hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05/4/2021

03 Quyết định 

22/2013/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2013

Về việc ban hành Quy định về quản lý thực

hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn

tỉnh

Điều 4 được bãi bỏ tại Quyết định số

20/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của

UBND tỉnh bãi bỏ một số văn bản quy phạm

pháp luật, văn bản chứa quy phạm pháp luật

của UBND tỉnh;

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần

một số văn bản quy phạm pháp luật của

UBND tỉnh

09/8/2019

04 Quyết định

07/2015/QĐ-

UBND ngày 

12/02/2015

Ban hành Quy định về tổ chức thực hiện và

quản lý kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-

UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản 

lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

18/11/2019

05 Quyết định

67/2015/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2015

Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công

nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-

UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, 

tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/02/2020

06 Quyết định

04/2017/QĐ-

UBND ngày 

15/02/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định

về tổ chức thực hiện và quản lý kinh phí

khuyến công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban

hành kèm theo Quyết định số 07/2015/QĐ-

UBND ngày 12/02/2015 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2019/QĐ-

UBND ngày 06/11/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định về tổ chức thực hiện và quản 

lý, sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

18/11/2019

3



07 Quyết định

06/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/02/2017

Ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước

về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản

lý nhà nước của ngành Công thương trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

08/9/2019

08 Quyết định

01/2018/QĐ-

UBND ngày 

15/01/2018

Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ

phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý

nhà nước trong công tác đấu tranh phòng,

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng

giả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 29/2021/QĐ-

UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Ban

hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối

hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/10/2021

01 Nghị quyết

18/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo

dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập

năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đào

tạo cao đẳng, trung cấp tại các trường công lập

trực thuộc tỉnh từ năm học 2016 - 2017 đến hết

năm học 2020 - 2021

Hết hiệu lực theo thời hạn quy định tại văn 

bản. Được kéo dài thời gian có hiệu lực đến 

hết năm học 2021 - 2022 bởi  Nghị quyết số 

07/2021/NQ-HĐND ngày 13/8/2021 của 

HĐND tỉnh

Hết năm học

2021 - 2022

02 Nghị quyết

12/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Quy định nội dung, mức chi thực hiện xây

dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các

kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND tỉnh Quy 

định về nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ 

thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - 

đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/7/2022

Lĩnh vực Giáo dục Đào tạo (06 văn bản)
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03 Nghị quyết

07/2021/NQ-

HĐND  ngày 

13/8/2021

Kéo dài việc thực hiện đến hết năm học 2021-

2022 đối với Nghị quyết số 18/2016/NQ-

HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh quy

định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục

mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm

học 2016-2017 và mức thu học phí đào tạo cao

đẳng, trung cấp tại các trường công lập trực

thuộc tỉnh từ năm học 2016-2017 đến hết năm

học 2020-2021

Hết hiệu lực theo thời hạn quy định tại văn 

bản.

Hết năm học

2021 - 2022

04 Quyết định

25/2007/QĐ-

UBND  ngày 

25/7/2007

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động của bộ

phận nội trú dân nuôi thí điểm tại các trường phổ

thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

05 Quyết định

31/2011/QĐ-

UBND  ngày 

21/10/2011

Ban hành chế độ cho học sinh và cán bộ, giáo

viên có thành tích cao trong quản lý, giảng dạy

và học tập đối với Trường THPT chuyên

Nguyễn Du và các trường THPT trên địa bàn

tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 17/2023/NQ-

HĐND ngày 10/10/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định chế độ thưởng học sinh, học viên, sinh 

viên, giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý 

có học sinh, học viên, sinh viên đạt thành tích 

cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp quốc gia, 

khu vực và quốc tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/10/2023

06 Quyết định

19/2012/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2012

Quy định tiêu chí xét duyệt học sinh bán trú

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

Lĩnh vực Giao thông và Vận tải (10 văn bản)
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01 Nghị quyết

180/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015

Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển,

thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê

quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài

sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thuộc

địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

20/7/2020

02 Quyết định

09/2011/QĐ-

UBND ngày 

24/5/2011

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng

hành lang bảo vệ sông, suối, hồ trên địa bàn

thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

03 Quyết định

04/2012/QĐ-

UBND ngày 

15/3/2012

Về việc ban hành định mức tiêu hao nhiên liệu

đối với xe ô tô con sử dụng kinh phí từ ngân

sách Nhà nước phục vụ công tác

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bãi bỏ

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk

Lắk

01/8/2022

04 Quyết định

 42/2012/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2012

Ban hành Quy định về đơn giá dịch vụ công

ích trong lĩnh vực quản lý, bảo dưỡng thường

xuyên đường tỉnh trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được điều chỉnh lần lượt

tại các Quyết định số 12/2014/QĐ-UBND

ngày 27/5/2014 ; Quyết định 08/2015/QĐ-

UBND ngày 12/02/2015; Quyết định

21/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015; Quyết

định 15/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016;

Quyết định 35/2017/QĐ-UBND ngày

21/12/2017. 

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần

một số văn bản quy phạm pháp luật của

UBND tỉnh

09/8/2019
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05 Quyết định

11/2014/QĐ-

UBND ngày 

27/5/2014

Ban hành Quy định giá cước vận tải hàng hóa

bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bãi bỏ

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk

Lắk

01/8/2022

06 Quyết định

27/2015/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường

bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 18/2021/QĐ-

UBND ngày 21/6/2021 Ban hành Quy định về

quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công

trình đường bộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/7/2021

07 Quyết định

28/2015/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2015

Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết

cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 42/2023/QĐ-

UBND ngày 12/12/2023 của UBND tỉnh Ban

hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ

tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

23/12/2023

08 Quyết định

46/2015/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2015

Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai

thác đường giao thông nông thôn và cầu trên

các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-

UBND ngày 24/8/2021 của UBND tỉnh Ban

hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác

và bảo trì đường giao thông nông thôn, cầu

trên đường giao thông nông thôn trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

16/9/2021

09 Quyết định

03/2019/QĐ-

UBND ngày 

29/3/2019

Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường

bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải

hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người

khuyết tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2022/QĐ-

UBND ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh Ban

hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ

trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành

khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết

tật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09/5/2022
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10 Chỉ thị

13/2007/CT-

UBND ngày 

11/9/2007

Về việc tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn

giao thông tại xã, phường, thị trấn

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

01 Nghị quyết

35/2006/NQ-

HĐND ngày 

11/10/2006

Về việc quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -

xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

02 Nghị quyết

172/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015

Quy định phân cấp, cơ cấu nguồn vốn đầu tư

xây dựng trường học và cơ sở giáo dục nghề

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai

đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

03 Nghị quyết

173/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015 

Quy định mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ

tầng thiết yếu trong Chương trình mục tiêu

quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020

Được kéo dài thời gian thực hiện bởi Nghị 

quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 

20/12/2020. Được thay thế bởi Nghị quyết số 

16/2022/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của 

HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức hỗ trợ 

đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trong Chương 

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2023-

2025

01/01/2023

04 Nghị quyết

176/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015

Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

của tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

20/7/2021

05 Nghị quyết

02/2016/NQ-

HĐND ngày 

30/8/2016

Về phát triển kinh tế tập thể tỉnh Đắk Lắk giai

đoạn 2016 - 2020
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

Lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (15 văn bản)
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06 Nghị quyết

35/2017/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2017

Quy định mức chi phí hỗ trợ chuẩn bị và quản

lý thực hiện dự án đối với một số dự án được

áp dụng cơ chế đầu tư đặc thù thuộc các

Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016

- 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

07 Nghị quyết

20/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số

173/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của

HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đầu tư xây

dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu trong Chương

trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn

mới trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 -

 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2022/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Quy 

định nội dung, mức hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ 

sở hạ tầng trong Chương trình mục tiêu quốc 

gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk, giai đoạn 2023-2025

01/01/2023

08 Quyết định

16/2011/QĐ-

UBND ngày 

11/7/2011

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ

phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

 Được  thay thế bởi Quyết định số 

08/2022/QĐ-UBND ngày 25/01/2022 của 

UBND tỉnh Ban hành Quy chế quản lý và sử 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ 

trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

04/02/2022

09 Quyết định

32/2016/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2016

Ban hành Quy định về trình tự và cơ chế phối

hợp giải quyết thủ tục đầu tư dự án có sử dụng

đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 

Được thay thế bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-

UBND ngày 22/11/2022 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về trình tự, trách nhiệm phối 

hợp giải quyết thủ tục đầu tư và quản lý dự án 

đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

02/12/2022
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10 Quyết định

08/2018/QĐ-

UBND ngày 

06/4/2018

Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan

chức năng trong việc quản lý nhà nước đối với

doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 21/2023/QĐ-

UBND ngày 03/7/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức 

năng trong quản lý nhà nước đối với doanh 

nghiệp và hộ kinh doanh sau đăng ký thành 

lập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/7/2023

11 Quyết định

15/2018/QĐ-

UBND ngày 

06/7/2018

Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy

động khác thực hiện các chương trình mục tiêu

quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

12 Quyết định

21/2018/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2018

Ban hành Quy định về cơ chế phân cấp quản lý

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

13 Quyết định

22/2021/QĐ-

UBND ngày 

29/7/2021

Ban hành Quy chế sử dụng nguồn vốn huy

động khác thực hiện các chương trình mục tiêu

quốc gia, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2023/QĐ-

UBND ngày 05/12/2023 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 

29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Quy chế sử dụng nguồn vốn huy động khác 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

15/12/2023

14 Chỉ thị 

04/2012/CT-

UBND ngày 

24/10/2012

Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ phát

triển nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019
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15 Chỉ thị

05/2015/CT-

UBND ngày 

13/02/2015

Về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngành, lĩnh

vực và sản phẩm  chủ yếu trên địa bàn tỉnh

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

01 Nghị quyết

175/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015

Về phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Đắk

Lắk giai đoạn 2016 - 2020
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

02 Quyết định 

09/2009/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2009

Ban hành Quy chế phương thức hoạt động của

các Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh.

Một phần nội dung được hủy bỏ bởi Quyết

định 22/2011/QĐ-UBND ngày 30/8/2011 của

UBND tỉnh về việc hủy bỏ một số nội dung

quy định tại Quyết định số 08/2009/QĐ-

UBND và Quyết định số 09/2009/QĐ-UBND

ngày 19/02/2009 của UBND tỉnh;

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần

một số văn bản quy phạm pháp luật của

UBND tỉnh

09/8/2019

03 Quyết định 

18/2010/QĐ-

UBND ngày 

30/6/2010

Ban hành "Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn

địa lý cà phê Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm

cà phê nhân Robusta"

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND. 

Phần còn lại được thay thế bởi Quyết định số 

31/2021/QĐ-UBND ngày 01/11/2021 Ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Buôn Ma Thuột” đối với sản phẩm cà phê 

Robusta

11/11/2021

Lĩnh vực Khoa học và Công nghệ ( 08 văn bản)
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04 Quyết định

25/2014/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2014

Ban hành quy định quản lý về tiêu chuẩn, quy

chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hóa, đo lường và

chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 35/2023/QĐ-

UBND ngày 03/11/2023 Ban hành quy định 

công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, quy 

chuẩn kỹ thuật, nhãn hàng hoá, đo lường và 

chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

14/11/2023

05 Quyết định

66/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy

chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý cà phê

Buôn Ma Thuột đối với sản phẩm cà phê nhân

Robusta ban hành kèm theo Quyết định số

18/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010 của

UBND tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 31/2021/QĐ-

UBND ngày 01/11/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế quản lý, sử dụng chỉ dẫn địa lý 

“Buôn Ma Thuột” đối với sản phẩm cà phê 

Robusta

11/11/2021

06 Quyết định

27/2016/QĐ-

UBND ngày 

20/6/2016

Ban hành Quy định một số định mức xây dựng,

phân bổ dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ

khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách

nhà nước trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 30/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ 

khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử 

dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

17/12/2023

07 Chỉ thị

04/2013/CT-

UBND ngày 

01/8/2013

Về việc đẩy mạnh hoạt động và tăng cường

công tác quản lý nhà nước về khoa học và công

nghệ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

08 Chỉ thị

02/2015/CT-

UBND ngày 

03/4/2015

Về việc tăng cường công tác thực thi quyền sở

hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

01 Nghị quyết

14/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Về hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh cho Quỹ

Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 -

2020

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (19 văn bản)

12



02 Nghị quyết

15/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh

Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

03 Nghị quyết

34/2017/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2017

Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định

mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước thực

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm

nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

04 Nghị quyết

08/2018/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2018

Quy định mức đóng góp; chế độ miễn, giảm

chi phí đối với người nghiện ma túy cai nghiện

bắt buộc tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyyết số 

07/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 của 

HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực 

hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/6/2023

05 Nghị quyết

13/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019

Quy định các khoản đóng góp, chế độ hỗ trợ

đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại

cơ sở cai nghiện ma túy công lập, cơ sở cai

nghiện ma túy ngoài công lập được lựa chọn

thí điểm đến hết năm 2020, tại gia đình và

cộng đồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyyết số 

07/2023/NQ-HĐND ngày 14/6/2023 của 

HĐND tỉnh Quy định nội dung, mức chi thực 

hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở 

cai nghiện bắt buộc; công tác cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở 

cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện 

ma túy trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/6/2023
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06 Quyết định

1037/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2006

Về việc ban hành Quy chế quản lý an táng và

xây dựng mộ tại Nghĩa trang cán bộ tỉnh

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 911/QĐ-

UBND ngày 15/4/2022 15/4/2022

07 Quyết định
54/2005/QĐ-UB 

ngày 09/9/2005

Ban hành Quy định hỗ trợ người có công với

cách mạng cải thiện nhà ở theo Quyết định số

118/1996/QĐ-TTg ngày 27/02/1996 của Thủ

tướng Chính phủ

 Được thay thế bởi Quyết định số 17/2021/QĐ-

UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định về hỗ trợ người có công với 

cách mạng được giao đất làm nhà ở; được 

miễn, giảm tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk.

17/6/2021

08 Quyết định

33/2010/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2010

Ban hành Quy định việc tiếp nhận, giải quyết

hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

liên thông trong lĩnh vực chính sách ưu đãi

người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh  Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

09 Quyết định 

20/2013/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2013

Ban hành Quy định về cho vay vốn đối với

người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo

hợp đồng

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh  Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

10 Quyết định

26/2014/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2014

Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải

quyết việc làm tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

11 Quyết định

15/2015/QĐ-

UBND ngày 

22/6/2015

Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý

lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019
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12 Quyết định

17/2016/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2016

Ban hành Quy định về các khoản đóng góp; 

chế độ miễn, giảm, hỗ trợ đối với học viên tại 

Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội và 

người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng 

đồng; chế độ hỗ trợ cho cán bộ theo dõi, quản 

lý người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng 

đồng

 Điều 5 Quy định ban hành kèm theo Quyết 

định được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 

08/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của 

HĐND tỉnh;

 Điều 1, Điều 2, Điều 3, Điểm b Khoản 1 Điều 

4, Khoản 2 Điều 4, Điều 6, Điều 7 của Quy 

định ban hành kèm theo Quyết định hết hiệu 

lực theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND 

ngày 30/7/2019 của UBND tỉnh; 

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ bởi Quyết 

định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 

của HĐND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

một số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy 

01/9/2020

13 Quyết định

21/2017/QĐ-

UBND ngày 

18/7/2017

Quy định về mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình

độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 23/2023/QĐ-

UBND ngày 25/7/2023 của UBND tỉnh Quy 

định mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ 

cấp và đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

10/8/2023

14 Quyết định

17/2019/QĐ-

UBND ngày 

30/7/2019

Quy định về số lượng, mức hỗ trợ cho cán bộ

theo dõi, quản lý đối tượng cai nghiện ma túy

tại gia đình và cai nghiện ma túy tại cộng đồng

thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2023/NQ-

HĐND ngày 14/6/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định nội dung, mức chi thực hiện chế độ áp 

dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại 

gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy 

và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

24/6/2023
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15 Quyết định

16/2020/QĐ-

UBND ngày 

19/5/2020

Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật về đào

tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng áp

dụng trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2022/QĐ-

UBND ngày 01/3/2022 Ban hành định mức 

kinh tế - kỹ thuật về đào tạo trình độ sơ cấp, 

đào tạo dưới 03 tháng áp dụng trong lĩnh vực 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

11/3/2022

16 Quyết định

18/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/5/2020

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công

trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-

UBND ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế quản lý các công trình ghi công 

liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

22/3/2023

17 Chỉ thị

15/2008/CT-

UBND ngày 

19/11/2008

Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc

và giáo dục trẻ em

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh   

09/8/2019

18 Chỉ thị

01/2013/CT-

UBND ngày 

06/02/2013

Về tăng cường chỉ đạo, thực hiện công tác cai

nghiện ma túy tại gia đình cộng đồng và quản

lý sau cai nghiện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh   

09/8/2019

19 Chỉ thị

01/2014/CT-

UBND ngày 

25/3/2014

Về việc tăng cường tổ chức vận động đóng

góp, xây dựng Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh   

09/8/2019

Lĩnh vực Ngoại vụ (01 văn bản)
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01 Quyết định 

03/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/01/2014

Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng hộ

chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-

UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2020

01 Nghị quyết

33/2010/NQ-

HĐND ngày 

10/12/2010

Về quy định chức danh, số lượng, hệ số phụ

cấp đối với những người hoạt động không

chuyên trách ở cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố

và sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán

bộ cơ sở.

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách, mức bồi dưỡng người 

trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, 

buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt 

động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và 

mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa 

bàn tỉnh

01/01/2022

02 Nghị quyết

143/2014/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2014

Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại

học; điều động, luân chuyển đối với cán bộ,

công chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tirnh Bãi 

bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày 

13/12/2014 của HĐND tỉnh quy định chính 

sách hỗ trợ đào tạo sau đại học; điều động, 

luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên 

chức của tỉnh Đắk Lắk

20/12/2019

Lĩnh vực Nội vụ ( 18 văn bản)
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03 Nghị quyết

146/2014/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2014

Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1

Nghị quyết số 33/2010/NQ-HĐND ngày

10/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định chức

danh, số lượng, hệ số phụ cấp đối với những

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã,

thôn, buôn, tổ dân phố và sinh hoạt phí đối với

một số chức danh cán bộ cơ sở

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách, mức bồi dưỡng người 

trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, 

buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt 

động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và 

mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa 

bàn tỉnh

01/01/2022

04 Nghị quyết

14/2018/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị quyết

só 146/2014/NQ-HĐND, ngày 13/12/2014 của

HĐND tỉnh Đắk Lắk về sửa đổi, bổ sung một

số khoản tại Điều 1 Nghị quyết số 33/2010/NQ-

HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về

quy định về chức danh, số lượng, hệ số phụ cấp

đối với những người hoạt động không chuyên

trách cấp xã, thôn, buôn, tổ dân phố và sinh

hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ cơ sở

Được thay thế bởi Nghị quyết số 16/2021/NQ-

HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối 

với người hoạt động không chuyên trách ở cấp 

xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động 

không chuyên trách, mức bồi dưỡng người 

trực tiếp tham gia vào công việc của thôn, 

buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt 

động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và 

mức hỗ trợ thôi việc đối với người hoạt động 

không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa 

bàn tỉnh

01/01/2022
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05 Nghị quyết

16/2021/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2021

Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp

đối với người hoạt động không chuyên trách ở

cấp xã; mức phụ cấp đối với người hoạt động

không chuyên trách, mức bồi dưỡng người trực

tiếp tham gia vào công việc của thôn, buôn, tổ

dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối

với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ

chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức hỗ trợ

thôi việc đối với người hoạt động không

chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 33/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định chức danh, chế độ, chính sách đối với 

người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, 

ở thôn, buôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí 

hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

và các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2024

06 Quyết định

34/2010/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2010

Về việc giao số lượng cán bộ, công chức cho

xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã và

thành phố

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2021/QĐ-

UBND ngày 26/4/2021 của UBND tỉnh Về số 

lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/5/2021

07 Quyết định

30/2012/QĐ-

UBND ngày 

07/8/2012

Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ,

công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 

06/4/2018 của UBND tỉnh;

Phần nội dung còn hiệu lực được thay thế bởi 

Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 

26/4/2022 Ban hành Quy định phân cấp quản 

lý cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND 

tỉnh Đắk Lắk

08/5/2022

08 Quyết định

22/2014/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2014

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối

với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-

UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2020
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09 Quyết định

23/2014/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2014

Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công

chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi  

Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND;

Phần nội dung còn hiệu lực được thay thế bởi 

Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 

13/01/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy chế 

tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23/01/2021

10 Quyết định

24/2014/QĐ-

UBND ngày 

14/7/2014

Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

thôn, buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2019/QĐ-

UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, 

buôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/11/2019

11 Quyết định

04/2015/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2015

Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng

đầu cơ quan, đơn vị nhà nước về thực hiện cải

cách hành chính trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 40/2020/QĐ-

UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị Nhà nước về thực hiện cải cách 

hành chính trên địa bàn tỉnh

28/12/2020

12 Quyết định

05/2015/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2015

Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của UBND tỉnh

25/8/2021
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13 Quyết định

11/2015/QĐ-

UBND ngày 

03/3/2015

Về việc ban hành Quy định công tác thi đua,

khen thưởng trên địa bàn tỉnh

 Một phần nội dung đã được bãi bỏ tại Quyết 

định 17/2017/QĐ-UBND ngày 26/6/2017 của 

UBND tỉnh Về việc sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về công tác thi đua, khen 

thưởng của tỉnh ban hành kèm theo Quyết 

định số 11/2015/QĐ-UBND;

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 

của UBND tỉnh  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một 

phần một số văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh 

09/8/2019

14 Quyết định

33/2015/QĐ-

UBND ngày 

01/10/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quy

chế tổ chức, tuyển dụng công chức xã, phường,

thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành

kèm theo Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND

ngày 14/7/2014 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-

UBND ngày 13/01/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức 

xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23/01/2021

15 Quyết định

06/2016/QĐ-

UBND ngày 

22/02/2016

Về việc quy định chi tiết thực hiện Nghị quyết

số 143/2014/NQ-HĐND ngày 23/12/2014 của

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách hỗ trợ

đào tạo sau đại học; điều động, luân chuyển đối

với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Đắk

Lắk

Là văn bản quy định chi tiết của Nghị quyết

143/2014/NQ-HĐND nhưng Nghị quyết này

đã được bãi bỏ bởi Nghị quyết 08/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Bãi

bỏ Nghị quyết số 143/2014/NQ-HĐND ngày

13/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy

định chính sách hỗ trợ đào tạo sau đại học;

điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công

chức, viên chức của tỉnh Đắk Lắk

20/12/2019

16 Quyết định

14/2016/QĐ-

UBND ngày 

31/3/2016

Ban hành Quy định về xử lý kỷ luật cán bộ xã,

phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của UBND tỉnh

25/8/2021
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17 Quyết định

17/2017/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy

định về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh

ban hành kèm theo Quyết định số 11/2015/QĐ -

 UBND ngày 03/3/2015

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

18 Quyết định

09/2018/QĐ-

UBND ngày 

16/4/2018

Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy

định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên

chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm

theo Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày

07/8/2012 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2022/QĐ-

UBND ngày 26/4/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công 

chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

08/5/2022

01 Nghị quyết

76/2012/NQ-

HĐND ngày 

21/12/2012

Về khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2019

02 Nghị quyết

120/2014/NQ-

HĐND ngày 

18/7/2014

Quy hoạch phát triển cây cao su tỉnh Đắk Lắk

giai đoạn 2014 - 2020
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

03 Nghị quyết

158/2015/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2015

Về xây dựng nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk, giai

đoạn 2015 - 2020 và định hướng đến năm 2030 

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk

17/12/2023

04 Nghị quyết

01/2016/NQ-

HĐND ngày 

30/8/2016

Về chương trình kiên cố hóa kênh mương giai

đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (37 văn bản)

22



05 Quyết định
76/2003/QĐ-UB 

ngày 28/5/2003

Về việc ban hành Quy định về việc nuôi và

quản lý chó nuôi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

06 Quyết định
15/QĐ-UB ngày 

05/01/2005

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật

cho công tác quản lý khai thác công trình thuỷ

lợi

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 

34/2009/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của 

UBND tỉnh.

Nội dung còn hiệu lực được thay thế bởi 

Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 

22/5/2019 của UBND tỉnh Về việc ban hành 

Định mức Kinh tế kỹ thuật trong công tác 

quản lý khai thác công trình thủy lợi trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

02/6/2019

07 Quyết định

49/2006/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2006

Về việc ban hành "Quy định mức hưởng lợi

của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng thôn, buôn

được giao, nhận khoán rừng và đất lâm nghiệp

theo Quyết định số 178/2001/QĐ-TTg ngày

12/11/2001 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

08 Quyết định

16/2009/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2009

Về việc ban hành Quy chế quản lý nuôi trồng,

khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy

sản

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

09 Quyết định

34/2009/QĐ-

UBND ngày 

10/12/2009

Sửa đổi, bổ sung định mức kinh tế kỹ thuật cho

công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi

ban hành kèm theo Quyết định số 15/QĐ-

UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 09/2019/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Về 

việc ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật 

trong công tác quản lý khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/6/2019
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10 Quyết định
141/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2010

Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công

tác bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

11 Quyết định

05/2011/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2011

Ban hành Quy định về một số khu vực, hình

thức, ngư cụ, đối tượng thủy sản cấm khai thác

và kích thước tối thiểu của các loài thủy sản

được phép khai thác trong các vùng nước tự

nhiên trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 38/2020/QĐ-

UBND ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh Quy 

định khu vực cấm khai thác thủy sản có thời 

hạn; nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy 

sản tại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

27/12/2020

12 Quyết định

06/2011/QĐ-

UBND ngày 

21/01/2011

Về việc ban hành Quy định về phòng cháy,

chữa cháy rừng

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

13 Quyết định

07/2013/QĐ-

UBND ngày 

31/01/2013

Ban hành Quy định về phòng, chống một số

dịch bệnh nguy hiểm của gia súc, gia cầm trên

địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

14 Quyết định 

19/2013/QĐ-

UBND ngày 

16/7/2013

Về việc ban hành Quy định áp dụng khung giá

các loại rừng và xác định giá cho thuê rừng

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

15 Quyết định

35/2013/QĐ-

UBND ngày 

04/12/2013

Về việc Quy định mức trần phí dịch vụ lấy

nước đối với tổ chức, cá nhân sử dụng nước từ

sau cống đầu kênh của công trình thủy lợi trên

địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019
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16 Quyết định

38/2013/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2013

Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật

một số cây trồng vật nuôi chính trong sản xuất

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/8/2021

17 Quyết định

17/2014/QĐ-

UBND ngày 

13/6/2014

Về việc quy định đơn giá tiền lương tưới

nghiệm thu trong công tác quản lý công trình

thủy lợi trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2019/QĐ-

UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Về 

việc ban hành Định mức Kinh tế kỹ thuật 

trong công tác quản lý khai thác công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

02/6/2019

18 Quyết định

19/2014/QĐ-

UBND ngày 

26/6/2014

Về việc quy định biện pháp tưới, tiêu của các

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

19 Quyết định

29/2014/QĐ-

UBND ngày 

27/8/2014

Về mức chi cho các tổ chức, cá nhân được huy

động để ngăn chặn tình trạng phá rừng trái

phép và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

20 Quyết định

38/2014/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2014

Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác

công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND. Phần nội 

dung còn lại được thay thế bởi Quyết định số 

09/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 Ban 

hành Quy định phân cấp quản lý công trình 

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/02/2022

21 Quyết định

16/2015/QĐ-

UBND ngày 

07/7/2015

Về việc ban hành Quy chế quản lý, phối hợp

công tác và chế độ thông tin báo cáo của các tổ

chức ngành nông nghiệp và phát triển nông

thôn cấp tỉnh đặt tại địa bàn cấp huyện với

UBND cấp huyện; các nhân viên kỹ thuật công

tác trên địa bàn cấp xã với UBND cấp xã

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

25



22 Quyết định

24/2015/QĐ-

UBND ngày 

12/8/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy

chế quản lý nuôi trồng, khai thác, bảo vệ và

phát triển nguồn lợi thủy sản, ban hành kèm

theo Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày

05/5/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

23 Quyết định

39/2015/QĐ-

UBND ngày 

30/10/2015

Về việc ban hành quy định về phân cấp quản

lý, vận hành, khai thác, sử dụng các công trình

cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn

tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2023/QĐ-

UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 

30/10/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành 

quy định về phân cấp quản lý, vận hành, khai 

thác, sử dụng các công trình cấp nước sạch 

nông thôn trên địa bàn tỉnh

30/12/2023

24 Quyết định

21/2016/QĐ-

UBND ngày 

18/5/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định

phân cấp quản lý, khai thác công trình thủy lợi

trên địa bàn tỉnh, ban hành kèm theo Quyết

định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

của UBND tỉnh

 Được thay thế bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-

UBND ngày 28/01/2022 ngày 28/01/2022 Ban

hành Quy định phân cấp quản lý công trình

thủy lợi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

08/02/2022

25 Quyết định

24/2016/QĐ-

UBND ngày 

31/5/2016

Ban hành Quy định một số nội dung hỗ trợ

nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

26 Quyết định

14/2017/QĐ-

UBND ngày 

23/3/2017

Về việc ban hành Quy định giá bồi thường cây

trồng, hoa màu gắn liền với đất khi Nhà nước

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2020/QĐ-

UBND ngày 13/4/2020 của UBND tỉnh về 

việc quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây 

trồng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23/4/2020

27 Quyết định

33/2017/QĐ-

UBND ngày 

13/12/2017

Ban hành Quy chế quản lý cơ sở chế biến gỗ

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2022/QĐ-

UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh Bãi bỏ

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk

Lắk

01/8/2022

26



28 Quyết định

19/2018/QĐ-

UBND ngày 

07/8/2018

Về việc ban hành Quy định nội dung và định

mức hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp

vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2018-2020

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

29 Quyết định

04/2021/QĐ-

UBND ngày 

25/01/2021

Phân cấp cho UBND cấp huyện, Ủy ban nhân 

dân cấp xã sử dụng nguồn thu từ Quỹ Phòng, 

chống thiên tai và việc quản lý, sử dụng Quỹ 

thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2023/QĐ-

UBND ngày 23/11/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức 

chi của Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đắk 

Lắk

03/12/2023

30 Chỉ thị

04/2008/CT-

UBND ngày 

07/4/2008

Về việc đẩy mạnh công tác quản lý sử dụng

thuốc bảo vệ thực vật và các chất hữu cơ gây ô

nhiễm, khó phân hủy góp phần bảo đảm vệ

sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

31 Chỉ thị

07/2008/CT-

UBND ngày 

23/5/2008

Về việc quản lý bảo vệ rừng ở những vùng quy

hoạch trồng cao su, trồng rừng, trồng cây công

nghiệp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

32 Chỉ thị

17/2008/CT-

UBND ngày 

19/11/2008

Về việc tăng cường công tác quản lý giống cây

trồng trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

33 Chỉ thị 

10/2009/CT-

UBND ngày 

08/12/2009

Về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ

và phát triển các loại động vật hoang dã trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

27



34 Chỉ thị

05/2011/CT-

UBND ngày 

21/01/2011

Về việc xây dựng phương án khoán tại các

Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trực

thuộc UBND tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

35 Chỉ thị

02/2014/CT-

UBND ngày 

01/4/2014

Về việc nghiêm cấm hành vi hủy diệt trong

khai thác thủy sản ở các vùng nước tự nhiên

trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

36 Chỉ thị

05/2014/CT-

UBND ngày 

18/6/2014

Về tăng cường quản lý gây nuôi, mua bán, sử

dụng động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

37 Chỉ thị

02/2016/CT-

UBND ngày 

11/5/2016

Về việc tăng cường công tác quản lý phân bón

trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

01 Nghị quyết

05/2010/NQ-

HĐND ngày 

09/7/2010

Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp

khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội

nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách

trong nước trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của  HĐND tỉnh quy 

định chế độ chi tiếp khách nước ngoài, chế độ 

chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và 

chế độ chi tiếp khách trong nước trên địa bàn 

tỉnh

01/8/2019

Lĩnh vực Tài chính (54 văn bản)
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02 Nghị quyết

15/2011/NQ-

HĐND ngày 

30/8/2011

Về kinh phí thực hiện Cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu

dân cư" trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk

24/7/2022

03 Nghị quyết

89/2013/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2013

Quy định mức chi thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ

các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập

và hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cho các chức danh

của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ tại Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2019

04 Nghị quyết

91/2013/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2013

Quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách

hành chính trên địa bàn tỉnh 

 Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 02/2020/NQ-

HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

20/7/2020

05 Nghị quyết

112/2014/NQ-

HĐND ngày 

17/7/2014

Phân cấp thẩm quyền quyết định điều chuyển,

cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng,

thanh lý công trình cấp nước sạch nông thôn

tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 21/2022/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ Nghị quyết số 112/2014/NQ-HĐND ngày 

17 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Đắk Lắk phân cấp thẩm quyền quyết định 

điều chuyển, cho thuê quyền khai thác, chuyển 

nhượng, thanh lý công trình cấp nước sạch 

nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/12/2022

06 Nghị quyết

138/2014/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2014

Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển được

đầu tư trực tiếp và cho vay từ nguồn vốn của

Quỹ Đầu tư phát triển Đắk Lắk giai đoạn 2015 -

 2020

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản
01/01/2021
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07 Nghị quyết

08/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Về tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa

ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh

Đắk Lắk từ năm 2017

Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND.

Phần nội dung còn hiệu lực được thay thế bởi 

Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 

20/12/2021 của HDDND tỉnh Về tỷ lệ phần 

trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các 

cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 

2022

01/01/2022

08 Nghị quyết

09/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Ban hành định mức phân bổ dự toán chi

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

Đến hết ngày 31/12/2020 sẽ hết hiệu lực thi 

hành theo thời gian quy định tại văn bản. Tuy 

nhiên, được kéo dài thời gian thực hiện đến 

hết ngày 31/12/2021 bởi Nghị quyết số 

21/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020

01/01/2022

09 Nghị quyết

10/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Ban hành Quy định về mức thu các loại phí và

lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 

06/12/2019;

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2020/NQ-

HĐND ngày 08/7/2020 của HĐND tỉnh Ban 

hành Quy định mức thu các loại phí và lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/7/2020

10 Nghị quyết

11/2016/NQ-

HĐND ngày 

14/12/2016

Ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối

với khai thác khoáng sản kim loại và khoáng

sản không kim loại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 27/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 của HDDND tỉnh 

Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi 

trường đối với khai thác khoáng sản trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

17/12/2023

30



11 Nghị quyết

23/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017

Quy định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối

với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 06/2021/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của HDDND tỉnh Quy 

định tỷ lệ để lại phí bảo vệ môi trường đối với 

nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

23/8/2021

12 Nghị quyết

27/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/10/2017

Quy định nội dung và một số mức chi cho công

tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử

lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 11/2020/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh Quy 

định nội dung, mức chi cho công tác quản lý 

nhà nước về thi hành pháp luật và xử lý vi 

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2021

13 Nghị quyết

28/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/10/2017

Quy định mức phân bổ kinh phí ngân sách nhà

nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản

QPPL và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 20/2022/NQ-

HĐND ngày 14/12/2022 Quy định mức phân 

bổ kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho 

công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2023

14 Nghị quyết

31/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/10/2017

Sửa đổi Nghị quyết số 08/2016/NQ-HĐND

ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh về tỷ lệ phần

trăm phân chia nguồn thu giữa ngân sách các

cấp chính quyền địa phương tỉnh Đắk Lắk từ

năm 2017

Được thay thế bởi Nghị quyết số 17/2021/NQ-

HĐND ngày 20/12/2021 của HĐND tỉnh Về 

tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa ngân 

sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk 

từ năm 2022

01/01/2022

15 Nghị quyết

12/2018/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2018

Quy định về giá sản phẩm, dịch vụ công ích

thủy lợi đối với công trình thủy lợi sử dụng vốn

nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn

2018 - 2020

Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản
01/01/2021
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16 Nghị quyết

05/2019/NQ-

HĐND ngày 

10/7/2019

Quy định mức ăn hàng ngày đối với huấn luyện

viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 04/2021/NQ-

HĐND 13/8/2021 của HĐND tỉnh Quy định 

nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đặc 

thù đối với huấn luyện viên, vận động viên thể 

thao đang tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh

28/8/2021

17 Nghị quyết

10/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của quy định

về mức thu các loại phí và lệ phí ban hành kèm

theo Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐND ngày

14/12/2016 của HĐND tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 03/2020/NQ-

HĐND ngày 08/7/2020 của HDDND tỉnh Ban 

hành Quy định mức thu các loại phí và lệ phí 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/7/2020

18 Nghị quyết

03/2020/NQ-

HĐND ngày 

08/7/2020

Ban hành Quy định mức thu các loại phí và lệ

phí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND tỉnh Quy 

định về mức thu các loại phí và lệ phí trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

01/8/2022

19 Nghị quyết

21/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết

số 09/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của

HĐND tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi

thường xuyên ngân sách địa phương năm 2019

 Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn 

bản

01/01/2022

20 Nghị quyết

15/2021/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2021

Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng

phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi

trường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 08/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của Quy định về mức 

thu các loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

01/8/2022
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21 Nghị quyết

17/2021/NQ-

HĐND ngày 

20/12/2021

Quy định tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu

giữa ngân sách các cấp chính quyền thuộc tỉnh

Đắk Lắk từ năm 2022

Được thay thế bởi Nghị quyết số 26/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 Về tỷ lệ phần trăm 

phân chia nguồn thu giữa ngân sách các cấp 

chính quyền thuộc tỉnh Đắk Lắk từ năm 2024

17/12/2023

22 Quyết định
511/QĐ-UB 

ngày 05/7/1994

Về việc quy định thời gian xây dựng cơ bản

của một số cây trồng chính trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

23 Quyết định
2156/QĐ-UB 

ngày 04/11/1996

Quy định thời điểm kết thúc vụ thu thuế sử

dụng đất nông nghiệp của từng vụ sản xuất

nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 3190/QĐ-UB của UBND tỉnh. 

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

một số văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh

09/8/2019

24 Quyết định
1826/QĐ-UB 

ngày 12/9/1997

Về việc quy định năng suất xét giảm, miễn

thuế sử dụng đất nông nghiệp

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

25 Quyết định
 664/QĐ-UB 

ngày 18/4/2000

Về việc ban hành quy định thời gian bắt đầu và

kết thúc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung tại 

Quyết định số 3190/QĐ-UB của UBND tỉnh

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

một số văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh

09/8/2019
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26 Quyết định
3190/QĐ-UB 

ngày 19/10/2001

Về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số

2156/QĐ-UB ngày 04/11/1996 và Quyết định

số 664/QĐ-UB ngày 18/4/2000 của UBND tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

27 Quyết định

2604/2001/QĐ-

UB ngày 

31/8/2001

Về việc quy định tỷ lệ quy đổi đá thương phẩm

ra đá nguyên khai

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-

UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk

01/9/2023

28 Quyết định

35/2011/QĐ-

UBND ngày 

28/10/2011

Về việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra,

phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

Được bãi bỏ tại Quyết định số 01/2019/QĐ-

UBND ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh Về 

việc bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND 

ngày 28/10/2011của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc sử dụng nguồn thu từ chi phí thẩm tra, 

phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

24/01/2019

29 Quyết định

37/2011/QĐ-

UBND ngày 

01/11/2011

Về việc phê duyệt giá đất để thu tiền sử dụng

đất khi nhà nước giao đất tái định cư cho các

hộ tại khu vực chợ A thành phố Buôn Ma Thuột

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

30 Quyết định

05/2012/QĐ-

UBND ngày 

15/3/2012

Về việc Quy định trình tự lập, gửi, thẩm định

và thông báo kết quả thẩm định quyết toán vốn

đầu tư xây dựng cơ bản theo niên độ ngân sách

hàng năm thuộc nguồn vốn do địa phương

quản lý

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

31 Quyết định

08/2012/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2012

Ban hành quy định nội dung và mức chi xử lý

tang vật, phương tiện bị tịch thu sung quỹ Nhà

nước do vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/8/2021

34



32 Quyết định

10/2012/QĐ-

UBND ngày 

24/4/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại

của nhà và tài sản để tính lệ phí trước bạ trên

địa bàn tỉnh

 Được thay thế bởi Quyết định số 41/2023/QĐ-

UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Quy 

định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu 

lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/12/2023

33 Quyết định

17/2012/QĐ-

UBND 

20/6/2012

Về việc ban hành Quy chế tự cam kết kê khai

tiền sử dụng đất khi nộp hồ sơ xin cấp Giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất ở, xin chuyển

mục đích sử dụng đất không phải đất ở sang

đất ở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-

UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk

01/9/2023

34 Quyết định

31/2012/QĐ-

UBND ngày 

24/8/2012

Về việc bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 1 Quyết

định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 24/4/2012

của UBND tỉnh về việc quy định tỷ lệ (%) chất

lượng còn lại của nhà và tài sản để tính lệ phí

trước bạ trên địa bàn tỉnh.

Được thay thế bởi Quyết định số 41/2023/QĐ-

UBND ngày 11/12/2023 của UBND tỉnh Quy 

định tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà chịu 

lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/12/2023

35 Quyết định

38/2012/QĐ-

UBND ngày 

19/10/2012

Về việc quy định tỷ lệ (%) chi phí khoán cho

việc tổ chức bán đấu giá tài sản là tang vật,

phương tiện tịch thu sung quỹ Nhà nước do vi

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

36 Quyết định

24/2013/QĐ-

UBND ngày 

07/10/2013

Ban hành Quy chế phối hợp cung cấp thông tin

để kiểm tra, đối chiếu kết quả đăng nhập dữ

liệu tài sản nhà nước vào Phần mềm Quản

đăng ký tài sản Nhà nước và sử dụng thông tin

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản Nhà

nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/8/2021
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37 Quyết định

33/2013/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2013

Về việc ban hành Quy định mức thu, miễn thủy

lợi phí, tiền nước và đối tượng, phạm vi thu,

miễn thủy lợi phí, tiền nước trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk 

 Một phần nội dung được bãi bỏ tại Quyết 

định 23/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. 

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết 

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần 

một số văn bản quy phạm pháp luật của 

UBND tỉnh

09/8/2019

38 Quyết định

34/2013/QĐ-

UBND ngày 

27/11/2013

Về việc Quy định mức giá tính thuế cho người

nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước

ngoài thuê nhà trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/8/2021

39 Quyết định

48/2014/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2014

Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) để xác

định đơn giá thuê đất; đơn giá thuê đất đối với

đất có mặt nước; đơn giá thuê đất để xây dựng

công trình ngầm và quy định đơn giá thuê mặt

nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2020/QĐ-

UBND ngày 24/8/2020 của UBND tỉnh Về 

việc quy định mức tỷ lệ phần trăm (%) để xác 

định đơn giá thuê đất, đơn giá thuê mặt nước 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/9/2020

40 Quyết định

06/2015/QĐ-

UBND ngày 

29/01/2015

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để

tính thu tiền sử dụng đất, để xác định và điều

chỉnh đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 30/2020/QĐ-

UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh Về 

việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/11/2020

41 Quyết định

22/2015/QĐ-

UBND ngày 

03/8/2015

Về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước

về giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định 26/2019/QĐ-

UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Về 

việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về 

giá trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30/12/2019
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42 Quyết định

07/2016/QĐ-

UBND ngày 

08/3/2016

Ban hành Quy định chủng loại, số lượng xe ô

tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan hành

chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh

quản lý

 Được thay thế bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-

UBND ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Về 

việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe 

ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ 

chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh 

Đắk Lắk

01/6/2021

43 Quyết định

08/2016/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2016

Ban hành Quy định về nguồn, mức trích kinh

phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước

thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số  26/2023/QĐ-

UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk

01/9/2023

44 Quyết định

10/2016/QĐ-

UBND ngày 

09/3/2016

Về việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế

sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định 29/2019/QĐ-

UBND ngày 24/12/2019 của UBND tỉnh Về 

việc quy định giá thóc tẻ dùng để tính thuế sử 

dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

01/01/2020

45 Quyết định

16/2017/QĐ-

UBND ngày 

26/5/2017

V/v ban hành Quy định về thẩm quyền trong

đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ sử

dụng ngân sách Nhà nước nhằm duy trì hoạt

động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh   

09/8/2019

46 Quyết định

34/2017/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2017

Về việc quy định giá nước sạch sinh hoạt trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 

05/12/2018 của UBND tỉnh;

Phần nội dung còn lại được thay thế bởi Quyết 

định số 08/2023/QĐ-UBND ngày 07/3/2023 

Về việc quy định giá bán nước sạch sinh hoạt 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/3/2023
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47 Quyết định

03/2018/QĐ-

UBND ngày 

30/01/2018

Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2020/QĐ-

UBND ngày 20/10/2020 Ban hành Bảng giá 

tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài 

nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau áp 

dụng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/11/2020

48 Quyết định

30/2018/QĐ-

UBND ngày 

05/12/2018

Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 1 Quyết định

số 34/2017/QĐ-UBND ngày 14/12/2017 của

UBND tỉnh về việc Quy định giá nước sạch

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 08/2023/QĐ-

UBND về việc quy định giá bán nước sạch 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/3/2023

49 Quyết định

14/2020/QĐ-

UBND ngày 

08/5/2020

Sửa đổi, bổ sung một số khoản tại Điều 4 của

Quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội

dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi

thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu

hồi đất ban hành kèm theo Quyết định số

08/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của

UBND tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số  26/2023/QĐ-

UBND ngày 22/8/2023 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk 

Lắk

01/9/2023

50 Quyết định

30/2020/QĐ-

UBND ngày 

20/10/2020

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 06/2023/QĐ-

UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Quy 

định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

06/3/2023

51 Quyết định

17/2022/QĐ-

UBND ngày 

05/5/2022

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phụ lục

quy định tại điểm a khoản 1 Điều 2 quyết định

số 30/2020/QĐ-UBND tỉnh ngày 20/10/2020

của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc quy định hệ

số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Hết hiệu lực theo thời gian quy định tại văn 

bản

01/01/2023
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52

Quyết 

định

06/2023/QĐ-

UBND ngày 

24/02/2023

Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2023

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2023/QĐ-

UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 

24/02/2023 của UBND tỉnh Quy định hệ số 

điều chỉnh giá đất năm 2023 trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

20/3/2023

53 Chỉ thị

10/2014/CT-

UBND ngày 

23/10/2014

Về việc tăng cường các biện pháp đấu tranh

phòng, chống tệ nạn cờ bạc dưới hình thức số

đề và làm giả vé xổ số trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

54 Chỉ thị

01/2016/CT-

UBND ngày 

05/4/2016

Về việc tăng cường các biện pháp quản lý

nguồn thu và chống thất thu thuế đối với hoạt

động kinh doanh xăng dầu

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

01 Nghị quyết

54/2012/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2012

Về Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế

hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015)

của tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk

17/12/2023

02 Nghị quyết

136/2014/NQ-

HĐND ngày 

13/12/2014

Về Bảng giá các loại đất trên địa bàn các

huyện, thị xã, thành phố của tỉnh áp dụng từ

ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019

Khoản 6 Điều 1 được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 

30/8/2016.

Phần còn lại được thay thế bởi Nghị quyết số 

01/2020/NQ-HĐND ngày 22/5/2020 của 

HĐND tỉnh về Bảng giá các loại đất áp dụng 

trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của 

tỉnh giai đoạn 2020-2024

01/6/2020

Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (23 văn bản) 
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03 Nghị quyết

04/2016/NQ-

HĐND ngày 

30/8/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 1 Nghị

quyết số 136/2014/NQ-HĐND ngày

13/12/2014 của HĐND tỉnh về Bảng giá các

loại đất trên địa bàn các huyện, thị xã, thành

phố của tỉnh áp dụng từ ngày 01/01/2015 đến

ngày 31/12/2019

Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về 

Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 

2020-2024

01/6/2020

04 Nghị quyết

25/2017/NQ-

HĐND ngày 

13/7/2017

Điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm

2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 -

2020) tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 31/2023/NQ-

HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ 03 nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk

17/12/2023

05 Nghị quyết

09/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019

Kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số

136/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 và

Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày

30/8/2016 của HĐND tỉnh

Được thay thế bởi Nghị quyết số 01/2020/NQ-

HĐND ngày 22/5/2020 của HĐND tỉnh về 

Bảng giá các loại đất áp dụng trên địa bàn các 

huyện, thị xã, thành phố của tỉnh giai đoạn 

2020-2024

01/6/2020

06 Quyết định

25/2013/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2013

Về việc Quy định tỷ lệ quy đổi từ quặng

khoáng sản không kim loại thành phẩm ra số

lượng quặng khoáng sản không kim loại

nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi

trường đối với từng loại khoáng sản trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 50/2022/QĐ-

UBND ngày 21/12/2022 Quy định tỷ lệ quy 

đổi từ số lượng khoáng sản thành phẩm ra số 

lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính 

phí bảo vệ môi trường đối với từng loại 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2023

07 Quyết định

36/2014/QĐ-

UBND ngày 

17/10/2014

Hạn mức giao đất ở; hạn mức giao đất trống,

đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất

chưa sử dụng để sản xuất nông nghiệp, lâm

nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạn mức công

nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có

vườn, ao; kích thước, diện tích tối thiểu được

phép tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên

địa  bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2022/QĐ-

UBND ngày 21/01/2022 Ban hành Quy định

hạn mức một số loại đất; kích thước, diện tích

đất tối thiểu được phép tách thửa cho hộ gia

đình, cá nhân; việc rà soát, công bố công khai

các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp

quản lý trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk 

01/02/2022
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08 Quyết định

39/2014/QĐ-

UBND ngày 

10/11/2014

Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày

19/12/2019;

Phần còn lại được thay thế tại Quyết định số

14/2022/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của

UBND tỉnh Ban hành quy định về bồi thường,

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

25/3/2022

09 Quyết định

43/2014/QĐ-

UBND ngày 

22/12/2014

Ban hành Quy định bảng giá các loại đất trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 Ban hành bảng giá và 

quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên 

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024

13/7/2020

10 Quyết định

10/2015/QĐ-

UBND ngày 

13/02/2015

Về việc ban hành Quy định về quản lý tài

nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-

UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định quản lý nhà nước về khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/01/2022

11 Quyết định

03/2016/QĐ-

UBND ngày 

13/01/2016

Ban hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết

định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định

công nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh

chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 34/2020/QĐ-

UBND ngày 25/11/2020 của UBND tỉnh ban 

hành Quy định cưỡng chế thi hành quyết định 

giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công 

nhận hòa giải thành trong giải quyết tranh 

chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05/12/2020

12 Quyết định

39/2016/QĐ-

UBND ngày 

30/11/2016

Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 Điều 3 của Quy

định bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk ban hành kèm theo Quyết định số

43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của

UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 Ban hành bảng giá và 

quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên 

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024

13/7/2020
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13 Quyết định

40/2016/QĐ-

UBND ngày 

01/12/2016

Ban hành Quy định cơ chế phối hợp của các cơ

quan, đơn vị trong việc thực hiện thu hồi đất,

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; kiểm đếm bắt

buộc, cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm

đếm bắt buộc và cưỡng chế thực hiện quyết

định thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi

Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND;

Phần còn hiệu lực được thay thế bởi Quyết

định số 41/2021/QĐ-UBND ngày 23/12/2021

của UBND tỉnh Ban hành Quy định cơ chế

phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc

thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái

định cư khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích

quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã

hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn 

03/01/2022

14 Quyết định

22/2017/QĐ-

UBND ngày 

24/7/2017

Sửa đổi, bổ sung bảng giá các loại đất, quy

định áp dụng đối với bảng giá các loại đất; quy

định hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk tại các Quyết định của

UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 14/2022/QĐ-

UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Ban

hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

25/3/2022

15 Quyết định

05/2018/QĐ-

UBND ngày 

26/02/2018

Bổ sung giá đất ở đô thị của một số tuyến

đường vào Mục III, Bảng số 7 của Bảng giá các

loại đất trên địa bàn thị xã Buôn Hồ ban hành

kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 Ban hành bảng giá và 

quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên 

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024

13/7/2020

16 Quyết định

11/2018/QĐ-

UBND ngày 

01/6/2018

Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn

phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và

Môi trường với UBND cấp huyện, cấp xã, cơ

quan thuế và các cơ quan có liên quan trong

việc thực hiện một số chức năng, nhiệm vụ của

Văn phòng đăng ký đất đai

 Được thay thế bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-

UBND ngày 05/02/2021 của UBND tỉnh Về 

việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn 

phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên 

và Môi trường với UBND cấp huyện, cấp xã, 

cơ quan Thuế và các cơ quan có liên quan 

trong việc thực hiện một số chức năng, nhiệm 

vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai

15/02/2021
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17 Quyết định

16/2018/QĐ-

UBND ngày 

17/7/2018

Quy định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa

chính; đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử

dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2021/QĐ-

UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh Quy 

định Giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/10/2021

18 Quyết định

20/2018/QĐ-

UBND ngày 

14/8/2018

Bổ sung vào Khoản 1, Điều 2 và Điều 3 của

Quy định Bảng giá các loại đất trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm theo Quyết định số

43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của

UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 Ban hành bảng giá và 

quy định Bảng giá các loại đất áp dụng trên 

địa bàn các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh 

Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2024

13/7/2020

19 Quyết định

10/2019/QĐ-

UBND ngày 

19/6/2019

Bổ sung vào khoản 1 Điều 4 quy định bảng giá

các loại đất, bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã

Buôn Hồ và điều chỉnh tên 1 số tuyến đường

trong bảng giá đất ở huyện Krông Năng trong

bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-

UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi  Quyết định số 18/2019/QĐ-

UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Bổ 

sung vào Khoản 1, Điều 4 Quy định bảng giá 

các loại đất; bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã 

Buôn Hồ và điều chỉnh tên một số tuyến 

đường của huyện Krông Năng trong bảng giá 

các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban 

hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-

UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

25/8/2019

20 Quyết định

18/2019/QĐ-

UBND ngày 

08/4/2019

Bổ sung vào khoản 1 Điều 4 quy định bảng giá

các loại đất, bổ sung giá đất ở đô thị tại thị xã

Buôn Hồ và điều chỉnh tên 1 số tuyến đường

trong bảng giá đất ở huyện Krông Năng trong

bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-

UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh ban 

hành bảng giá và quy định Bảng giá các loại 

đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 

2024

13/7/2020
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21 Quyết định

28/2019/QĐ-

UBND ngày 

20/12/2019

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Quyết định

số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của

UBND tỉnh ban hành Quy định bảng giá các

loại đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và các Quyết

định điều chỉnh, bổ sung có liên quan của

UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-

UBND ngày 03/7/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành bảng giá và quy định Bảng giá các loại 

đất áp dụng trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố của tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 

2024

13/7/2020

22 Chỉ thị

07/2014/CT-

UBND ngày 

09/10/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước

về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

23 Chỉ thị

08/2014/CT-

UBND ngày 

09/10/2014

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước

về tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

01 Quyết định

07/2014/QĐ-

UBND ngày 

14/3/2014

Ban hành Quy định chế độ báo cáo công tác

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng,

chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 31/2022/QĐ-

UBND ngày 01/8/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định chế độ báo cáo công tác thanh 

tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

12/8/2022

02 Chỉ thị

08/2013/CT-

UBND ngày 

18/11/2013

Về việc tăng cường công tác tiếp dân, xử lý

đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn

tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh

09/8/2019

Lĩnh vực Thanh tra  (02 văn bản)
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01 Nghị quyết

181/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015

Về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văm bản 01/01/2021

02 Quyết định

26/2013/QĐ-

UBND ngày 

25/10/2013

Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý

nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

03 Quyết định

40/2013/QĐ-

UBND ngày 

26/12/2013

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp

thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

04 Quyết định

32/2015/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2015

Ban hành Quy chế quản lý, vận hành khai thác

hệ thống một cửa điện tử liên thông trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 11/2019/QĐ-

UBND ngày 21/6/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng 

Cổng Dịch vụ hành chính công trực tuyến tích 

hợp Một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk

01/7/2019

05 Chỉ thị 

08/2009/CT-

UBND ngày 

26/11/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước

và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

Lĩnh vực Thông tin truyền thông (06 văn bản)
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06 Chỉ thị

14/2011/CT-

UBND ngày 

24/10/2011

Về việc tăng cường công tác quản lý tần số vô

tuyến điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 1624/QĐ-

UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh
29/8/2023

01 Nghị quyết

51/2012/NQ-

HĐND ngày 

06/7/2012

Về việc quy định nội dung chi, mức chi đặc thù

cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát và hệ

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2023/NQ-

HĐND ngày 14/7/2023 của HĐND tỉnh Quy 

định mức chi đảm bảo cho công tác kiểm tra, 

xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 

phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

24/7/2023

02 Quyết định

02/2011/QĐ-

UBND ngày 

14/01/2011

Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai

thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-

UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2020

03 Quyết định 

03/2011/QĐ-

UBND ngày 

20/01/2011

Ban hành các Biểu mẫu Hợp đồng sử dụng

trong lĩnh vực công chứng trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

04 Quyết định

27/2012/QĐ-

UBND ngày 

20/7/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà

nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng

quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-

UBND 02/01/2020 của UBND tỉnh Ban hành 

Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về 

đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

13/01/2020

Lĩnh vực Tư pháp (21 văn bản)
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05 Quyết định

37/2014/QĐ-

UBND ngày 

27/10/2014

Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải

quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Được thay thế bởi Quyết định số 07/2021/QĐ-

UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi 

con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

21/3/2021

06 Quyết định

20/2015/QĐ-

UBND ngày 

27/7/2015

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác

theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa

bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 10/2022/QĐ-

UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế phối hợp trong công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh

28/02/2022

07 Quyết định

49/2015/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2015

Ban hành Quy định tiêu chí, mức điểm và cách

thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng

công chứng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-

UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định về tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề 

nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

30/9/2021

08 Quyết định

68/2015/QĐ-

UBND ngày 

21/12/2015

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước

trong công tác thi hành pháp luật về xử lý vi

phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 10/2022/QĐ-

UBND ngày 16/02/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế phối hợp trong công tác theo 

dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn 

tỉnh

28/02/2022

09 Quyết định

33/2016/QĐ-

UBND ngày 

11/11/2016

Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức

danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và

tương đương thuộc Sở Tư pháp; Trưởng

phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp

thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành

phố thuộc tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2021/QĐ-

UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

các quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

25/8/2021
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10 Quyết định

01/2017/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2017

Ban hành Quy định phối hợp trong cập nhật dữ

liệu; kiểm tra, xử lý;  rà soát, hệ thống hóa văn

bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân

dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-

UBND ngày 04/11/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế phối hợp trong kiểm tra, xử lý; 

rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp 

luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân 

trên địa bàn tỉnh

15/11/2021

11 Quyết định

07/2019/QĐ-

UBND ngày 

06/5/2019

Quy định về các trường hợp và thẩm quyền xác

định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội

dung phức tạp phạm vi rộng ảnh hưởng đến

quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá nhân tổ

chức

Được thay thế bởi Quyết định số 24/2021/QĐ-

UBND ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh quy 

định về các trường hợp và thẩm quyền xác 

định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ 

đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính có 

nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều cá 

nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

20/8/2021

12 Chỉ thị

12/2008/CT-

UBND ngày 

01/8/2008

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phổ biến,

giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

13 Chỉ thị

11/2011/CT-

UBND ngày 

10/8/2011

Về việc triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư

pháp trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019
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14 Chỉ thị 

12/2011/CT-

UBND ngày 

10/8/2011

Triển khai thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa

bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

15 Chỉ thị

02/2013/CT-

UBND ngày 

03/5/2013

Về việc tăng cường công tác theo dõi tình hình

thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

16 Chỉ thị

03/2013/CT-

UBND ngày 

03/5/2013

Về tăng cường công tác trợ giúp pháp lý trên

địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

17 Chỉ thị

06/2013/CT-

UBND ngày 

25/9/2013

Về việc kiện toàn và nâng cao chất lượng công

tác pháp chế tại các cơ quan chuyên môn thuộc

Ủy ban nhân dân tỉnh và các Doanh nghiệp

Nhà nước thuộc tỉnh quản lý

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

18 Chỉ thị

14/2013/CT-

UBND ngày 

20/12/2013

Về việc tăng cường công tác xây dựng, quản lý

và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

19 Chỉ thị

06/2014/CT-

UBND ngày 

09/9/2014

Tăng cường quản lý nhà nước về công tác

chứng thực trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019
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20 Chỉ thị

11/2014/CT-

UBND ngày 

28/10/2014

Triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên

địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

21 Chỉ thị

01/2015/CT-

UBND ngày 

07/01/2015

Về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành

chính trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

01 Nghị quyết 
15/2002/NQ-HĐ 

ngày 11/7/2002

Về việc thông qua Bản quy định về xây dựng,

phê duyệt và thực hiện hương ước, quy ước của

thôn, buôn, khối phố, cụm dân cư trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 01/2019/NQ-

HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ một số nghị quyết quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân tỉnh

01/8/2019

02 Nghị quyết

92/2013/NQ-

HĐND ngày 

19/7/2013

Về việc bổ sung Khoản 5, Điều 1, Nghị quyết

số 58/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của

HĐND tỉnh về Quy định chế độ đặc thù đối với

huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành

tích cao và bồi dưỡng cho các lực lượng phục

vụ giải

Được thay thế bởi Nghị quyết số 05/2021/NQ-

HĐND ngày 13/8/2021 của HĐND tỉnh Quy 

định một số chính sách đối với huấn luyện 

viên, vận động viên của tỉnh đạt thành tích 

xuất sắc tại các giải thể thao trong nước và 

quốc tế

28/8/2021

03 Nghị quyết

05/2016/NQ-

HĐND ngày 

30/8/2016

Về bảo tồn, phát huy văn hóa cồng chiêng tỉnh

Đắk Lắk, giai đoạn 2016 - 2020

Hiệu lực theo thời gian quy định tại văn bản 

đến hết ngày 31/12/2020. Tuy nhiên được kéo 

dài thời gian có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2021 tại Nghị quyết số 16/2020/NQ-

HĐND ngày 09/12/2020

01/01/2022

04 Nghị quyết

06/2016/NQ-

HĐND ngày 

30/8/2016

Về phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk giai đoạn

2016 - 2020
Hết thời hạn hiệu lực quy định tại văn bản 01/01/2021

Lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (15 văn bản)
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05 Nghị quyết

16/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết

số 05/2016/NQ-HĐND ngày 30/8/2016 của

HĐND tỉnh về bảo tồn và phát huy văn hoá

cồng chiêng tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 -

2020

Hết hiệu lực theo thời hạn quy định tại văn

bản
01/01/2022

06 Quyết định

119/2003/QĐ-

UB ngày 

13/11/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt

động của Nhà văn hoá cộng đồng

Được thay thế bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-

UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Nhà 

văn hóa cộng đồng

26/4/2019

07 Quyết định

39/2006/QĐ-

UBND ngày 

15/8/2006

Về việc giao trách nhiệm và uỷ quyền trong

công tác đặt, đổi tên đường, phố và công trình

công cộng trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-

UBND ngày 19/8/2020 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh

01/9/2020

08 Quyết định

32/2012/QĐ-

UBND ngày 

04/9/2012

Về việc quy định một số chế độ cho vận động

viên, huấn luyện viên thể thao được tập trung

tập huấn và thi đấu

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 

25/9/2014.

Phần nội dung còn hiệu lực được thay thế bởi 

Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 

07/01/2020 của UBND tỉnh Quy định mức 

tiền thưởng đối với huấn luyện viên, vận động 

viên của tỉnh lập thành tích tại giải thể thao 

cấp tỉnh, các đại hội, giải thể thao quốc gia

17/01/2020

09 Quyết định

32/2014/QĐ-

UBND ngày 

25/9/2014

Về việc sửa đổi, bổ sung Phần A Quy định

mức khen thưởng và một số chế độ cho huấn

luyện viên, vận động viên thi đấu các giải thể

thao, ban hành kèm theo Quyết định số

32/2012/QĐ-UBND ngày 04/9/2012 của Ủy

ban nhân dân tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 02/2020/QĐ-

UBND ngày 07/01/2020 của UBND tỉnh Quy 

định mức tiền thưởng đối với huấn luyện viên, 

vận động viên của tỉnh lập thành tích tại giải 

thể thao cấp tỉnh, các đại hội, giải thể thao 

quốc gia

17/01/2020
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10 Quyết định

29/2016/QĐ-

UBND ngày 

11/7/2016

Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử 

dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2019/QĐ-

UBND ngày 09/12/2019 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 

11/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk 

ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; sử 

dụng hiệu quả thời gian làm việc đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/12/2019

11 Chỉ thị

 13/2006/CT-

UBND ngày 

21/6/2006

Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực

hiện hương ước, quy ước trên địa bàn toàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

12 Chỉ thị  

12/2009/CT-

UBND ngày 

29/12/2009

Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Bình

đẳng giới

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

13 Chỉ thị

01/2011/CT-

UBND ngày 

10/01/2011

Về việc tổ chức, triển khai thi hành Luật

Phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

14 Chỉ thị

05/2012/CT-

UBND ngày 

28/12/2012

Về việc Nâng cao hiệu quả hoạt động Nhà Văn

hóa cộng đồng buôn, thôn trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019
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15 Chỉ thị 

06/2012/CT-

UBND ngày 

28/12/2012

Về việc bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa các

dân tộc ở Đắk Lắk trong thời kỳ công nghiệp

hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

01 Nghị quyết

19/2011/NQ-

HĐND ngày 

30/8/2011

Quy định mức khoán chế độ công tác phí đối

với cán bộ, công chức ở các cấp đảm nhiệm

việc luân chuyển hồ sơ, thủ tục hành chính

theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Nghị quyết số 04/2022/NQ-

HĐND ngày 18/7/2022 của HĐND tỉnh Bãi 

bỏ các nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Đắk Lắk

24/7/2022

02 Quyết định

2349/QĐ-

UBND ngày 

2010/2005

Ban hành "Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ

thống thông tin tổng hợp kinh tế - xã hội phục

vụ điều hành trên địa bàn tỉnh"

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

03 Quyết định

14/2014/QĐ-

UBND ngày 

03/6/2014

Ban hành Quy chế công bố, công khai thủ tục

hành chính trên địa bàn tỉnh

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2020/QĐ-

UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế hoạt động của công chức đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09/5/2020

04 Quyết định

42/2014/QĐ-

UBND ngày 

20/11/2014

Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành

chính trên địa bàn tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 12/2020/QĐ-

UBND ngày 29/4/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế hoạt động của công chức đầu 

mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục 

hành chính trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

09/5/2020

Lĩnh vực Văn phòng (05 văn bản)
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05 Quyết định

48/2015/QĐ-

UBND ngày 

16/12/2015

Ban hành Quy định về việc tiếp nhận, giải

quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa

tại UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2020/QĐ-

UBND ngày 27/11/2020 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND ngày 

16/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh

08/12/2020

01
Quyết 

định

2344/1999/QĐ-

UB ngày 

18/9/1999

Ban hành bản Quy định về việc bán nhà ở

thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung tại

Quyết định 101/2003/QĐ-UB của UBND tỉnh.

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết

định số 15/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần

một số văn bản quy phạm pháp luật của

UBND tỉnh  

09/8/2019

02 Quyết định

101/2003/QĐ-

UB ngày 

11/9/2003

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại bản

Quy định về việc bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà

nước cho người đang thuê, ban hành theo

Quyết định 2344/1999/QĐ-UB ngày 18/9/1999

của UBND tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND  ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

03 Quyết định

35/2007/QĐ-

UBND ngày 

05/9/2007

Về việc ban hành "Định mức dự toán công tác

quản lý, vận hành hệ thống thoát nước thải trên

địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột"

 Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND 08/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành 

các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành 

dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

18/12/2020

04 Quyết định

06/2008/QĐ-

UBND ngày 

19/02/2008

Về việc ban hành Định mức dự toán dịch vụ

duy trì, vệ sinh công viên và quản lý, sửa chữa

hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND 08/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành 

các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành 

dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

18/12/2020

Lĩnh vực Xây dựng (40 văn bản)
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05 Quyết định

35/2009/QĐ-

UBND ngày 

18/12/2009

Về việc công bố định mức dự toán dịch vụ

công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND 08/12/2020 của UBND tỉnh Ban hành 

các Định mức dự toán đặc thù chuyên ngành 

dịch vụ công ích đô thị và xây dựng trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

18/12/2020

06 Quyết định

13/2011/QĐ-

UBND ngày 

07/6/2011

Ban hành Quy định về lập, thẩm định và phê

duyệt quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 15/2023/QĐ-

UBND ngày 23/5/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định phân công, phân cấp tổ chức 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy 

hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/6/2023

07 Quyết định

15/2011/QĐ-

UBND ngày 

10/6/2011

Về việc ban hành Quy định phân cấp về tổ

chức lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch

nghĩa trang và Cơ sở xử lý chất thải rắn trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Một phần nội dung được thay thế bởi Quyết 

định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 03/7/2019 

của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản 

lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk;

Nội dung còn lại được bãi bỏ bởi Quyết định 

số 25/2021/QĐ-UBND ngày 10/8/2021 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ các quyết định của Ủy ban 

nhân dân tỉnh

25/8/2021

08 Quyết định

07/2012/QĐ-

UBND ngày 

21/3/2012

Ban hành khung giá dịch vụ nhà chung cư trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Được thay thế bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-

UBND ngày 16/6/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà 

chung cư trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

30/6/2020

09 Quyết định

24/2012/QĐ-

UBND ngày 

10/7/2012

Về việc công bố định mức dự toán xây dựng

công trình - Phần khảo sát xây dựng công trình

điện trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi bỏ 

toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019
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10 Quyết định

 44/2012/QĐ-

UBND ngày 

21/11/2012

Ban hành Quy định về cấp giấy phép quy

hoạch trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Một phần nội dung được bãi bỏ bởi Quyết 

định số 20/2017/QĐ-UBND tỉnh;

Phần còn lại được bãi bỏ bởi Quyết định số 

25/2020/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của 

UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần một 

số văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh

01/9/2020

11 Quyết định

11/2013/QĐ-

UBND ngày 

25/02/2013

Ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng

Nghĩa trang nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 13/2019/QĐ-

UBND ngày 03/7/2019 của UBND tỉnh Ban

hành Quy định về quản lý, sử dụng nghĩa trang 

và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

13/7/2019

12 Quyết định

20/2014/QĐ-

UBND ngày 

27/6/2014

Ban hành Quy chế phối hợp hoạt động giữa

Thanh tra Sở Xây dựng, UBND cấp huyện và

UBND cấp xã trong việc quản lý trật tự xây

dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND  ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

13 Quyết định

30/2014/QĐ-

UBND ngày 

29/8/2014

Ban hành định mức dự toán xây tường bằng

gạch không nung (xi măng cốt liệu 04 lỗ,

80x80x180mm) trong xây dựng công trình trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND ngày 08/12/2020 Ban hành các Định 

mức dự toán đặc thù chuyên ngành dịch vụ 

công ích đô thị và xây dựng trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

18/12/2020

14 Quyết định

31/2014/QĐ-

UBND ngày 

08/9/2014

Ban hành bảng giá cho thuê nhà ở công vụ; nhà

ở xã hội; nhà ở sinh viên; nhà ở cũ chưa được

cải tạo, xây dựng lại; nhà cho thuê kinh doanh,

dịch vụ thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 26/2020/QĐ-

UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định giá thuê nhà ở công vụ, nhà ở 

xã hội, nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh

01/9/2020
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15 Quyết định

34/2014/QĐ-

UBND ngày 

10/10/2014

Về việc bổ sung thuế giá trị gia tăng đối với

lĩnh vực dịch vụ công ích đô thị trong các Bộ

đơn giá do UBND tỉnh công bố trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số 37/2009/QĐ-

UBND, Quyết định số 38/2009/QĐ-UBND,

Quyết định số 39/2009/QĐ-UBND

Một phần nội dung được sửa đổi, bổ sung tại

Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND của UBND

tỉnh

Phần nội dung còn lại được bãi bỏ tại Quyết

định số 15/2019/QĐ-UBNDngày 29/7/2019

của UBND tỉnh Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần

một số văn bản quy phạm pháp luật của 

09/8/2019

16 Quyết định

01/2015/QĐ-

UBND ngày 

09/01/2015

Về việc sửa đổi Điểm a Khoản 1 Điều 1 Quyết

định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc bổ sung thuế

giá trị gia tăng đối với lĩnh vực dịch vụ công

ích đô thị trong các bộ Đơn giá do UBND tỉnh

công bố trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết

định số 37/2009/QĐ-UBND, Quyết định số

38/2009/QĐ-UBND, Quyết định số

39/2009/QĐ-UBND

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND  ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

17 Quyết định

17/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự

toán xây dựng công tác quản lý, vận hành hệ

thống thoát nước thải trên địa bàn thành phố

Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định

số 35/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007 của

UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên 

ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/12/2020

18 Quyết định

18/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự

toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa

bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết định số

35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của

UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên 

ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/12/2020

19 Quyết định

19/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/7/2015

Về việc sửa đổi, bổ sung một số định mức dự

toán xây dựng dịch vụ duy trì, vệ sinh công

viên và quản lý, sửa chữa hệ thống đèn tín hiệu

giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyết

định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 19/02/2008

của UBND tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 37/2020/QĐ-

UBND ngày 08/12/2020 của UBND tỉnh Ban 

hành các Định mức dự toán đặc thù chuyên 

ngành dịch vụ công ích đô thị và xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

18/12/2020
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20 Quyết định

50/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần xây dựng, lắp đặt trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/4/2021

21 Quyết định

51/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần xây dựng (bổ sung) trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/4/2021

22 Quyết định

52/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung) trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/4/2021

23 Quyết định

53/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung) trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/4/2021

24 Quyết định

54/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần sửa chữa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/4/2021

25 Quyết định

57/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết

cấu xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/4/2021

26 Quyết định

58/2015/QĐ-

UBND ngày 

17/12/2015

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình - Phần thí nghiệm đường dây và trạm biến

áp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 03/2023/QĐ-

UBND ngày 16/01/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/01/2023

27 Quyết định

44/2016/QĐ-

UBND ngày 

30/12/2016

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2022/QĐ-

UBND ngày 14/9/2022 Ban hành Quy định về 

thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/9/2022
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28 Quyết định

07/2017/QĐ-

UBND ngày 

27/02/2017

Ban hành Quy định về giá xây dựng mới nhà ở,

công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 18/2023/QĐ-

UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình 

xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

22/6/2023

29 Quyết định

12/2017/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2017

Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh

hoạt trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 27/2022/QĐ-

UBND ngày 21/7/2022 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất 

thải rắn xây dựng và bùn thải trên địa bàn tỉnh 

Đắk Lắk

01/8/2022

30 Quyết định

13/2017/QĐ-

UBND ngày 

16/3/2017

Ban hành Quy định giá bồi thường tài sản, vật

kiến trúc trên đất khi Nhà nước thu hồi đất trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 18/2023/QĐ-

UBND ngày 12/6/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình 

xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

22/6/2023

31 Quyết định

02/2018/QĐ-

UBND ngày 

19/01/2018

Về việc công bố Bộ đơn giá xây dựng công

trình – Phần khảo sát xây dựng trên địa bàn

tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-

UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh Ban 

hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

19/4/2021

32 Quyết định

22/2018/QĐ-

UBND ngày 

12/9/2018

Ban hành Quy định về thẩm quyền trong quản

lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Một số nội dung được sửa đổi, bổ sung bởi 

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 

07/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Quy định về 

thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư xây 

dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành kèm 

theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND;

 Được thay thế bởi Quyết định số 34/2022/QĐ-

UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh  Ban 

hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý 

dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

28/9/2022
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33 Quyết định

24/2018/QĐ-

UBND ngày 

18/9/2018

Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản

lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 16/2023/QĐ-

UBND ngày 24/5/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy định phân công, phân cấp quản lý 

nhà nước về chất lượng công trình xây dựng 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

05/6/2023

34 Quyết định

26/2018/QĐ-

UBND ngày 

24/10/2018

Điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi

công trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô

thị do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 21/2019/QĐ-

UBND ngày 28/10/2019 của UBND tỉnh Điều

chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công

trong các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị

do UBND tỉnh công bố trên địa bàn tỉnh Đắk 

07/11/2019

35 Quyết định

02/2019/QĐ-

UBND ngày 

24/01/2019

Ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây

dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp

thông tin, dữ liệu về nhà ở và bất động sản trên

địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được thay thế bởi Quyết định số 24/2023/QĐ-

UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Ban 

hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ 

thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, 

dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản 

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

28/8/2023

36 Quyết định

13/2020/QĐ-

UBND ngày 

07/5/2020

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy

định về thẩm quyền trong quản lý dự án đầu tư

xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk ban hành

kèm theo Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND

ngày 12/9/2018 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2022/QĐ-

UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh  Ban 

hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý 

dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

28/9/2022

37 Quyết định

33/2020/QĐ-

UBND ngày 

06/11/2020

Về việc ngưng một phần hiệu lực thi hành của

Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày

07/5/2020 của UBND tỉnh

Được thay thế bởi Quyết định số 34/2022/QĐ-

UBND ngày 18/7/2022 của UBND tỉnh  Ban 

hành Quy định về thẩm quyền trong quản lý 

dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk 

Lắk

28/9/2022
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38 Quyết định

09/2021/QĐ-

UBND ngày 

09/4/2021

Ban hành các Bộ đơn giá xây dựng công trình

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số số 

03/2023/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 của 

UBND tỉnh Ban hành các Bộ đơn giá xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

26/01/2023

39 Chỉ thị 

13/2009/CT-

UBND ngày 

31/12/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải

rắn đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019  của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

40 Chỉ thị

04/2014/CT-

UBND ngày 

14/5/2014

Về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không

nung và hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét

nung trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019  của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

01 Nghị quyết

179/2015/NQ-

HĐND ngày 

03/12/2015

Về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế còn lại cho

người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh

Đắk Lắk giai đoạn 2016 - 2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2021/NQ-

HĐND ngày 21/12/2021 Về việc quy định hỗ 

trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho một số nhóm 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

01/01/2022

02 Nghị quyết

33/2017/NQ-

HĐND ngày 

11/10/2017

Về việc quy định giá các dịch vụ khám bệnh,

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của

Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk

Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 11/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quy 

định mức giá cụ thể đối với các dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2020

Lĩnh vực Y tế (07 văn bản)
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03 Nghị quyết

07/2018/NQ-

HĐND ngày 

05/7/2018

Bổ sung vào Điểm a Khoản 4 Điều 1 Nghị

quyết số 33/2017/NQ-HĐND ngày 11/10/2017

của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định

giá các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không

thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y

tế trong các cơ sở khám chữa bệnh của nhà

nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết 11/2019/NQ-

HĐND ngày 06/12/2019 của HĐND tỉnh Quy 

định mức giá cụ thể đối với các dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2020

04 Nghị quyết

06/2019/NQ-

HĐND ngày 

06/12/2019

Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người

thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm

nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và

học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2021/NQ-

HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Về 

việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế 

cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm 

y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2022

05 Nghị quyết

15/2020/NQ-

HĐND ngày 

09/12/2020

Về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết

số 179/2015/NQ-HĐND ngày 03/12/2015 của

HĐND tỉnh Đắk Lắk về hỗ trợ mức đóng bảo

hiểm y tế còn lại cho người thuộc hộ cận nghèo

trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, giai đoạn 2016 -

2020

Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2021/NQ-

HĐND ngày 21/12/2021 của HĐND tỉnh Về 

việc quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế 

cho một số nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm 

y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2022

06 Quyết định

26/2015/QĐ-

UBND ngày 

16/9/2015

Về việc quy định mức thu một số dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh,

chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019  của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

07 Quyết định

04/2023/QĐ-

UBND ngày 

03/02/2023

Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 

cơ cấu tổ chức của Chi cục Dân số - Kế hoạch 

hóa gia đình trực thuộc Sở Y tế

Được bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2023/QĐ-

UBND ngày 12/9/2023 Quy định chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình trực 

thuộc Sở Y tế

25/9/2023

Lĩnh vực khác (04 văn bản) 
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01 Nghị quyết

36/2017/NQ-

HĐND ngày 

08/12/2017

Ban hành quy định về chế độ, chính sách và

các điều kiện đảm bảo hoạt động của đại biểu

HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Nghị quyết số 19/2023/NQ-

HĐND ngày 14/11/2023 của HĐND tỉnh Ban 

hành Quy định về một số chế độ và điều kiện 

đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các 

cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

01/01/2024

02 Quyết định

21/2014/QĐ-

UBND ngày 

10/7/2014

Quy định tiêu chí phân bổ vốn Chương trình

135 thực hiện Quyết định số 551/QĐ-TTg ngày

04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019  của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

03 Quyết định

32/2017/QĐ-

UBND ngày 

16/11/2017

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện một số

nhiệm vụ quản lý nhà nước trong các khu công

nghiệp trên địa bàn tỉnh

 Được bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2019/QĐ-

UBND ngày 29/7/2019  của UBND tỉnh Bãi 

bỏ toàn bộ hoặc một phần một số văn bản quy 

phạm pháp luật của UBND tỉnh  

09/8/2019

04 Quyết định

45/2021/QĐ-

UBND ngày 

31/12/2021

Quy định vùng tạo nguồn cán bộ cho các dân

tộc thuộc diện tuyển sinh vào Trường phổ

thông Dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Được thay thế bởi Quyết định số 28/2023/QĐ-

UBND ngày 29/8/2023 của UBND tỉnh Về 

việc quy định vùng tạo nguồn đào tạo nhân 

lực cho các dân tộc để tuyển sinh thêm vào 

trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn 

tỉnh Đắk Lắk

10/9/2023

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ KỲ 2013 - 2018 CHƯA ĐƯỢC CÔNG BỐ: 0

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: 0

63


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2024-02-29T15:27:57+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Kèm theo văn bản số 667/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk




